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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN 9 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa:  ng Nguy n M n  C  ng 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguy n C í Quý 

2. Ông Hoàng M n  C  ng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tr ơng T ị N ung là  án bộ T   án n  n   n 

Qu n 9  T àn  p ố Hồ C í Min  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân  u n    Th nh ph  Hồ  h   inh 
tham gia phiên tòa: Không tham gia 

Ngày 26 tháng 12 năm 2019  t i trụ sở T   án n  n   n Qu n 9 xét xử sơ 

t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số: 248/2019/TLST-DS ngày 14 tháng 5 năm 2019 

v  tr n     p  ợp đồng v y tài sản t eo Quyết địn  đ   vụ án r  xét xử số: 

267/2019/QĐXXST-DS ngày 03 tháng 12 năm 2019  giữ   á  đ ơng sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Hồ T ị Di m M 

Đị    ỉ: T àn  p ố Hồ C í Min  

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn:  ng P  m Ngọ  L  sin  năm 

1986  

Đị    ỉ: T àn  p ố Hồ C í Min  

(văn bản ủy quy n ngày 10/4/2019)  

2. Bị đơn: Bà Lê Kim T 

Đị    ỉ: T àn  p ố Hồ C í Min  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 ng Nguy n An  H 

Đị    ỉ: T àn  p ố Hồ C í Min  

NỘI DUNG V  ÁN: 

T i đơn k ởi ki n ngày 23/4/2019 và trong quá trìn  giải quyết vụ án 

nguyên đơn bà Hồ T ị Di m M có ông P  m Ngọ  L đ i  i n trình bày:  
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Ngày 09/9/2017  bà Hồ T ị Di m M có cho bà Lê Kim T vay 50.000.000 

đồng  v y k ông lãi su t  v y k ông  ó t  i   n    i bên t ỏ  t u n k i nào bà M 

 ần vốn trả l i ti n t ì báo tr ớ    o bà T 01 tháng. Bà M đã báo tr ớ  bằng 

mi ng yêu  ầu bà T trả số ti n trên n  ng bà T k ông trả. Do đó  ngày 20/8/2018  

bà M đã t ông báo qu  đ  ng b u đi n yêu  ầu bà T trả nợ n  ng bà T vẫn 

k ông trả. N y bà M yêu  ầu bà T trả 50.000.000 đồng  trả làm 01 lần ng y k i 

bản án  ó  i u lự  p áp lu t  k ông yêu  ầu trả lãi.   

Bị đơn bà Lê Kim T trìn  bày: Bà xá  n  n ngày 09/9/2017  bà  ó v y  ủ  

bà M 50.000.000 đồng    i bên   ỉ t ỏ  t u n mi ng lãi su t 5%/t áng  mỗi 

t áng trả 2.500.000 đồng  bà trả lãi đến ngày 26/8/2018 t ì k ông trả đ ợ  nữ    

k i trả lãi k ông làm biên n  n. Số ti n v y này là để bà   i tiêu riêng  k ông liên 

qu n đến   ồng bà là ông Nguy n An  H. Bà  ó n  n đ ợ  t ông báo trả nợ  ủ  

bà M bằng đ  ng b u đi n  n  ng  o  i n n y bà k ó k ăn v  kin  tế nên k ông 

 ó ti n trả. Bà đồng ý trả 50.000.000 đồng   o bà M, n  ng xin đ ợ  trả  ần mỗi 

t áng 300.000 đồng   o đến k i bà bán đ ợ  đ t bà sẽ trả  ết 01 lần đối với số 

ti n   n l i. 

Ng  i  ó quy n lợi  ng ĩ  vụ liên qu n ông Nguy n An  H trình bày: Ông 

là   ồng bà T  ông k ông biết bà T v y ti n  ủ  bà M. Ông không có ý kiến và 

yêu  ầu gì đối với yêu  ầu  ủ  nguyên đơn. 

NHẬN Đ NH CỦA TOÀ ÁN  

Sau khi nghiên cứu  á  tài li u  ó trong  ồ sơ vụ án đ ợ  t ẩm tr  t i p iên 

toà và  ăn  ứ vào kết quả tr n  lu n t i p iên t    Hội đồng xét xử n  n địn :  

[1] V  qu n    tr n     p và t ẩm quy n giải quyết vụ án: Căn  ứ vào yêu 

 ầu  ủ  nguyên đơn  qu n    tr n     p là tranh    p  ợp đồng v y tài sản theo 

quy địn  t i k oản 3 Đi u 26 Bộ lu t Tố tụng   n sự năm 2015 và bị đơn    trú 

t i Qu n 9  nên t uộ  t ẩm quy n giải quyết  ủ  T   án n  n   n Qu n 9 t eo 

điểm   k oản 1 Đi u 35 và điểm   k oản 1 Đi u 39 Bộ lu t Tố tụng   n sự năm 

2015. 

[2] V  sự vắng mặt  ủ  đ ơng sự: Ông Nguy n An  H  ó đơn đ  ng ị 

vắng mặt. Căn  ứ k oản 1 Đi u 228 Bộ lu t Tố tụng   n sự năm 2015  T   án 

tiến  àn  xét xử vắng mặt ông H. 

[3] Xét yêu  ầu  ủ  nguyên đơn  Hội đồng xét xử n  n t  y:  

[3.1] T i Gi y v y ti n k ông g i ngày t áng năm  ó nội  ung: Ngày 

09/9/2017 tôi  ó m ợn  ủ  bà Hồ T ị Di m M 50.000.000 đồng  nếu bà M  ần 

vốn trả l i báo tr ớ  01 t áng. Ngày 20/8/2018  bà M thông báo cho bà T trả nợ 

gửi qu  đ  ng b u đi n và bà T xá  n  n  ó n  n đ ợ  t ông báo trả nợ. Bà T 

xá  n  n  ó v y  ủ  bà M 50.000.000 đồng và đồng ý trả   o bà T số ti n này  

n  ng  o  oàn  ản  kin  tế k ó k ăn  bà T xin đ ợ  trả  ần mỗi t áng 300.000 

đồng   o đến k i bà T bán đ ợ  đ t bà sẽ trả  ết 01 lần đối với số ti n   n l i. Bà 

M không đồng ý   o bà T trả  ần. Do đó  Hội đồng xét xử    p n  n yêu  ầu  ủ  

nguyên đơn buộ  bà T p ải trả   o bà M 50.000.000 đồng  trả một lần ng y k i 

án  ó  i u lự p áp lu t. 
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[3.2] Đối với số ti n lãi, bà T   o rằng v y lãi su t 5%/t áng  mỗi t áng trả 

2.500.000 đồng ti n lãi và trả đến ngày 26/8/2018 n  ng k ông đ   r  đ ợ  

  ứng  ứ   ứng min ; bà M k ông t ừ  n  n v y  ó lãi và bà T  ũng k ông yêu 

 ầu Tòa án xem xét v  số ti n lãi mà bà T đã trả   o bà M  nên Hội đồng xét xử 

không xét.  

 [4]  n p í   n sự sơ t ẩm: Bà T p ải   ịu án p í   n sự sơ t ẩm là 

2.500.000 đồng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH  

Căn  ứ k oản 3 Đi u 26  điểm   k oản 1 Đi u 35  điểm   k oản 1 Đi u 39   

k oản 1 Đi u 228   Đi u 147 và Đi u 273 Bộ lu t Tố tụng   n sự năm 2015; 

Căn  ứ Đi u 357  Đi u 463  Đi u 466 và Đi u 468 Bộ lu t   n sự năm 

2015; 

Căn  ứ Đi u 26 Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016  ủ  Ủy b n t   ng vụ Quố   ội quy địn  v  mứ  t u  mi n  giảm  t u  

nộp  quản lý và sử  ụng án p í và l  p í T   án.  

Tuyên xử: 

1. C  p n  n yêu  ầu k ởi ki n  ủ  nguyên đơn bà Hồ T ị Di m M.  

Buộ  bà Lê Kim T p ải trả   o bà Hồ T ị Di m M 50.000.000 (năm m ơi 

tri u) đồng. 

Kể từ ngày  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án  ủ  ng  i đ ợ  t i  àn  án   o đến 

k i t i  àn  án xong  t t  ả  á  k oản ti n   àng t áng bên p ải t i  àn  án   n 

p ải   ịu k oản ti n lãi  ủ  số ti n   n p ải t i  àn  án t eo mứ  lãi su t quy 

địn  t i k oản 2 Đi u 468 Bộ lu t   n sự năm 2015.  

2.  n p í   n sự sơ t ẩm:  

Bà Lê Kim T p ải   ịu án p í   n sự sơ t ẩm là 2.500.000 (  i tri u năm 

trăm ngàn) đồng. 

Trả l i   o bà Hồ T ị Di m M 1.250.000 (một tri u   i trăm năm m ơi 

ngàn) đồng ti n t m ứng án p í t eo biên l i t u số AA/2018/0009738 ngày 

13/5/2019  ủ  C i  ụ  T i  àn  án   n sự Qu n 9  T àn  p ố Hồ C í Min . 

3. Cá  đ ơng sự  ó quy n làm đơn k áng  áo trong t  i   n m  i lăm 

ngày kể từ ngày tuyên án  đ ơng sự vắng mặt t i p iên t   t ì t  i   n k áng  áo 

tín  từ ngày n  n đ ợ  bản án  oặ  đ ợ  tống đ t  ợp l .  

Tr  ng  ợp bản án  quyết địn  đ ợ  t i  àn  t eo quy địn  t i Đi u 2 Lu t 

T i  àn  án   n sự t ì ng  i đ ợ  t i  àn  án   n sự  ng  i p ải t i hành án dân 

sự  ó quy n t ỏ  t u n t i  àn  án  quy n yêu  ầu t i  àn  án  tự nguy n t i 

 àn  án  oặ  bị   ỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  t i  á  đi u 6  7 và 9 Lu t 

T i  àn  án   n sự; T  i  i u t i  àn  án đ ợ  t ự   i n t eo quy địn  t i Đi u 

30 Lu t T i  àn  án   n sự. 
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   Nơi nh n:                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND TP.HCM;                                    THẨM PHÁN – CHỦ T A PHI N T A 
- VKSND Q9; 

- Cá  đ ơng sự;                                                                      

- C i  ụ  THADS Q9; 

- L u  ồ sơ vụ án. 

                                    

                                   

                                  Nguy n M n  C  ng 

 
    

                                                            

                                                          

 

                                      

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


